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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : 

1. Mục đích: 

- Nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ Đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

- Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 

sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, trau dồi phẩm chất, phát triển lòng nhiệt huyết của thanh niên, làm nòng cốt 

trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong các hoạt động, phong trào Đoàn. 

2. Yêu cầu: 

- Học sinh tham gia lớp học nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ, làm bài thi hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP: 

- Tất cả học sinh các lớp 10, 11, 12 chưa là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đã đăng kí theo danh sách 

III. NỘI DUNG:          

1. Hình thức và nội dung học tập: 

- Học sinh tham giam lớp học mặc đồng phục của trường Nguyễn Hữu Huân, có đầy đủ 

bút, vở để ghi chép. Sau khi học sẽ làm bài thu hoạch theo yêu cầu của báo cáo viên 

- Nội dung học gồm: 

+ Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

+ Phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

2. Thời gian. 

- Thứ 2, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

Thời gian cụ thể theo danh sách học (đính kèm) 

3. Hình thức: 

- Trực tiếp tại Hội trường D Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

4. Đăng ký học: 

Học sinh đã đăng kí học lớp cảm tình đoàn kiểm tra danh sách để có thể tham gia đúng lớp 

của mình.  

Nếu không thể tham gia theo thời gian của danh sách, báo ngay cho lớp trưởng tổng hợp 

chuyển cho Cô Phạm Thị Kiều Khanh - Trợ lí thanh niên 0765 345 238  sắp xếp, điều chỉnh thời 

gian học hợp lí 

- Kinh phí: 25.000đ/ Học sinh  

 Gồm các khoản sau: 

+ Mời báo cáo viên  

+ Sổ Đoàn 



+ Nghị Quyết. 

  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

 

Phạm Phương Bình 

TLTN 

 

 

Đã ký 

 

 

Huỳnh Đăng Thông 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

Đã ký 

 

 

Cao Đăng Khoa 

 

 

Nơi gửi: 

- BTNTH Thành Đoàn; “báo cáo” 

- BGH nhà trường; “báo cáo” 

- Trợ lý thanh niên; “thực hiện” 

- Chi Đoàn các lớp; “thực hiện” 

- Lưu VPĐ. 



 

DANH SÁCH LỚP CTĐ1 : Từ 13g00 ngày 01/11/2021 (93HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Lê Thanh Tâm 10A1 29/04/2006  

2 Lê Huỳnh Tuấn Đạt 10A1 10/12/2006  

3 Hoàng Phương Thùy 10A1 1/12/2006  

4 Nguyễn Huỳnh Dung Nhi 10A1 23/04/2006  

5 Nguyễn Lê Bảo 10A1 23/07/2006  

6 Bạch Đặng Thùy Trâm 10A1 6/10/2006  

7 Nguyễn Trâm Anh  10A1 28/12/2006  

8 Trần Hạnh Thảo 10A1 10/6/2006  

9 Nguyễn Minh Trí 10A1 22/06/2006  

10 Đỗ Mạnh Phước 10A1 26/02/2006  

11 Nguyễn Đình Tiến Anh 10A1 6/10/2006  

12 Nguyễn Ngọc Thu An 10A1 17/09/2006  

13 Dương Ngọc Trâm 10A1 1/2/2006  

14 Phạm Hoàng Như 10A1 24/08/2006  

15 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 10A1 6/4/2006  

16 Nguyễn Hoàng  10A1 7/4/2006  

17 Trần Phạm Hoàng Anh 10A1 25/11/2006  

18 Võ Thanh Tú 10A1 3/10/2006  

19 Vũ Hà Minh 10A1 12/3/2006  

20 Hồ Tấn Tài 10A1 22/09/2006  

21 Trần Thị Quỳnh Anh 10A2 26/05/2006  

22 Nguyễn Truyền Vân Ánh 10A2 25/04/2006  

23 Nguyễn Phú Đức 10A2 17/04/2006  

24 Lê Hoàng Dung 10A2 30/09/2006  

25 Nguyễn Viết Hoàng Gia 10A2 03/09/2006  

26 Nguyễn Đình Huy Hoàng 10A2 28/09/2006  

27 Ngô Gia Huy 10A2 01/11/2006  

28 Bùi Thị Khánh Linh 10A2 24/11/2006  

29 Lê Băng Khánh Ngọc  10A2 05/10/2006  

30 Châu Nhuận Phát 10A2 27/12/2006  

31 Nguyễn Ngọc Phương 10A2 04/10/2006  

32 Nguyễn Vũ Kỳ Sơn 10A2 15/03/2006  

33 Lữ Vĩ Tân 10A2 06/06/2006  

34 Trần Quang Thái  10A2 01/02/2006  

35 Lương Minh Thanh 10A2 07/09/2006  

36 Nguyễn Trần Minh Thành 10A2 12/01/2006  

37 Đinh Thị Phương Thảo 10A2 11/09/2006  

38 Lê Nguyễn Uyên Nhi 10A2 15/04/2006  

39 Trịnh Thùy An 10A3 21/07/2006  

40 Bùi Phan Quỳnh Anh  10A3 22/12/2006  

41 Ôn Hà Khánh Băng 10A3 25/10/2006  

42 Ngô Lê Chí Bảo 10A3 7/4/2006  

43 Bùi Khánh Chi 10A3 16/10/2006  



 

44 Nguyễn Mậu Dân 10A3 14/01/2006  

45 Đoàn Công Minh Đạt 10A3  5/7/2006  

46 Nguyễn Minh Đức 10A3 12/8/2006  

47 Nguyễn Khánh Duy 10A3 20/03/2006  

48 Mai Chí Kiên 10A3 17/10/2006  

49 Lê Ngọc Phương Linh 10A3 20/06/2006  

50 Đặng Thanh Mai 10A3 29/06/2006  

51 Võ Hoài Nam 10A3 11/6/2006  

52 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 10A3 18/05/2006  

53 Nguyễn Thiện Nhân 10A3 17/10/2006  

54 Lê Bùi Minh Phương 10A3 24/10/2006  

55 Nguyễn Lâm Nguyên Phương 10A3 12/3/2006  

56 Phan Trần Tú Phương 10A3 16/01/2006  

57 Phạm Đặng Thái Sơn 10A3 12/7/2006  

58 Nguyễn Văn Thái 10A3 21/08/2006  

59 Trương Đào Phương Thảo 10A3 26/06/2006  

60 Huỳnh Thanh Thi 10A3 12/8/2006  

61 Nguyễn Trung Tín 10A3 25/10/2006  

62 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 10A3 21/09/2006  

63 Nguyễn Phạm Minh Trang 10A3 31/08/2006  

64 Lương Minh Trí 10A3 14/02/2006  

65 Nguyễn Minh Trí 10A3 31/10/2006  

66 Đoàn Anh Tú 10A3 10/1/2006  

67 Bùi Minh Tuệ 10a3 30/08/2006  

68 Nguyễn Võ Cát Tường 10a2 14/09/2006  

69 Cao Phương Uyên  10A3  24/10/2006  

70 Lê Phạm Nhã Uyên 10A3 15/08/2006  

71 Võ Lê Anh Nhi 10A4 20/5/2006  

72 Đào Khánh Linh 10A4 17/10/2006  

73 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 10A4 03/10/2006  

74 Hà Phương Anh 10A4 25/05/2006  

75 Đoàn Hiếu Minh 10A4 19/07/2006  

76 Nguyễn Lý Khánh Hoàng 10A4 28/05/2006  

77 Nguyễn Quang Huy 10A4 08/08/2006  

78 Phạm Minh Đăng 10A4 24/06/2006  

79 Trần Lê Bảo Thư 10A4 28/05/2006  

80 Nguyễn Đức Thịnh 10A4 17/07/2006  

81 Hà Kiều Khanh 10A4 27/03/2006  

82 Lê Thảo Vy 10A4 21/03/2006  

83 Đào Thục Linh 10A4 19/10/2006  

84 Đặng Quỳnh Mai 10A4 24/12/2006  

85 Nguyễn Phương Vy 10A4 07/05/2006  

86 Võ Đức Thịnh 10A4 27/04/2006  

87 Võ Phạm Thiên Phúc 10A4 17/08/2006  

88 Thạch Lý Nguyên Khang 10A4 12/11/2006  



 

89 Lê Khánh Huyền  10A4 27/10/2006  

90 Nguyễn Thế Anh 10A4 28/02/2006  

91 Bùi Trần Mai Thy 11CA 9/11/2005  

92 Phan Vũ Minh Thư 11CA 13/06/2005  

93 Lê Ngọc Phương Nghi 11CA 17/07/2005  

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ2 : Từ 13g00 ngày 01/11/2021 (94HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Nguyễn Huỳnh Phương Trang 10A5 7/7/2006  

2 Phan Phương Anh 10A5 10/10/2006  

3 Phan Văn Quỳnh Anh 10A5 15/5/2006  

4 Nguyễn Huệ Chi 10A5 7/4/2006  

5 Trương Thị Trường Vy 10A5 28/9/2006  

6 Phạm Bình Minh 10A5 6/6/2006  

7 Huỳnh Lê Khánh Trân 10A5 19/4/2006  

8 Huỳnh Ngọc Phương Trâm 10A5 29/11/2006  

9 Vũ Minh Anh 10A5 15/10/2006  

10 Nguyễn Thị Minh Trân 10A5 5/6/2006  

11 Lê Hoàng Tiến Phúc 10A5 29/10/2006  

12 Cao Thanh Vinh 10A5 3/5/2006  

13 Huỳnh Gia Vỹ 10A5 8/7/2006  

14 Trần Hoàng Vy 10A5 18/6/2006  

15 Trần Nguyễn Anh Khoa 10A5 26/9/2006  

16 Lương Sĩ Nguyên 10A5 18/2/2006  

17 Nguyễn Danh Hà Khanh 10A5 13/11/2006  

18 Đinh Phùng Minh Tâm 10A5 18/11/2006  

19 Vũ Đức Thịnh 10A5 24/10/2006  

20 Hồ Trần Anh Thư 10A5 30/1/2006  

21 Nguyễn Thùy Linh 10A5 27/11/2006  

22 Trần Cẩm Mi 10A5 12/4/2006  

23 Cao Tuấn Minh 10A5 29/6/2006  

24 Bành Thị Minh Hiền 10A5 24/10/2006  

25 Hứa Hoàng Thiên Ân 10A6 28/01/2006  

26 Sử Hoàng Chiêu Anh 10A6 20/01/2006  

27 Trần Hoàng Minh Anh 10A6 10/03/2006  

28 Nguyễn Ngọc Ánh 10A6 14/12/2006  

29 Phạm Hoàng Bắc 10A6 29/09/2006  

30 Trần Lê Thiên Bảo 10A6 06/11/2006  

31 Trần Nguyễn Gia Bảo 10A6 08/09/2006  

32 Lâm Kim Bình 10A6 17/11/2006  

33 Nguyễn Trần Quốc Đạt 10A6 11/12/2006  

34 Đỗ Lê Hồng Đức 10A6 29/04/2006  

35 Trần Trí Dũng 10A6 22/09/2006  

36 Lê Ngọc Bảo Hân 10A6 03/08/2006  

37 Phạm Gia Hân 10A6 11/10/2006  



 

38 Phan Gia Hưng 10A6 27/06/2006  

39 Võ Anh Khoa 10A6 02/11/2006  

40 Hà Anh Kiệt 10A6 27/11/2006  

41 Vương Anh Kiệt 10A6 08/12/2006  

42 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 10A6 01/02/2006  

43 Phạm Lê Hoàng Thiên Nga 10A6 25/08/2006  

44 Trần Thanh Ngọc 10A6 08/10/2006  

45 Trần Gia Phát 10A6 25/06/2006  

46 Nguyễn Hoàng Phúc 10A6 17/07/2006  

47 Nguyễn Hoàng Quân 10A6 06/09/2006  

48 Bùi Thị Như Quỳnh 10A6 01/04/2006  

49 Trần Tấn Sang 10A6 22/08/2006  

50 Trương Minh Thắng 10A6 14/07/2006  

51 Trần Văn Thành 10A6 05/10/2006  

52 Lê Thị Hồng Thảo 10A6 17/11/2006  

53 Trịnh Lê Tú 10A6 20/06/2006  

54 Nguyễn Thụy Cát Tường 10A6 24/12/2006  

55 Phan Nguyễn Phương Vy 10A6 06/09/2006  

56 Hồ Thanh Xuân 10A6 02/10/2006  

57 Nguyễn Hoàng Yến 10A6 09/08/2006  

58 Đới Quỳnh Anh 10A7 39029  

59 Phạm Đinh Quỳnh Anh 10A7 30/03/2006  

60 Tô Trần Gia Bảo 10A7 23/12/2006  

61 Lê Tùng Chi 10A7 17/08/2006  

62 Đoàn Ngọc Uyên Dung 10A7 14/04/2006  

63 Đinh Tiến Đạt 10A7 16/06/2006  

64 Hoàng Nhật Hào 10A7 14/9/2006  

65 Ngô Nguyễn Diệu Hiền 10A7 14/10/2006  

66 Trần Nguyễn Mỹ Hòa 10A7 12/04/2006  

67 Nguyễn Minh Khang 10A7 02/11/2006  

68 Phan Võ Minh Khang 10A7 27/12/2006  

69 Đặng Hiển Long 10A7 18/10/2006  

70 Nguyễn Khánh Minh 10A7 20/5/2006  

71 Lưu Tấn Minh 10A7 12/07/2005  

72 Phạm Ngọc Hà My 10A7 19/08/2006  

73 Nguyễn Trà My 10A7 03/10/2006  

74 Lê Khánh Nghi 10A7 13/06/2006  

75 Đặng Tuyết Nghi 10A7 02/01/2006  

76 Vũ Vịnh Nghi 10A7 30/03/2006  

77 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 10A7 04/12/2006  

78 Đinh Thụy Bảo Ngọc 10A7 28/01/2006  

79 Nguyễn Bảo Thiên Phúc 10A7 7/1/2006  

80 Nguyễn Phạm Phương Phương 10A7 07/01/2006  

81 Tăng Minh Quang 10A7 21/10/2006  

82 Nguyễn Minh Quân 10A7 12/10/2006  



 

83 Trần Thị Phương Quỳnh 10A7 03/04/2006  

84 Nguyễn Hoàng Sang 10A7 13/6/2006  

85 Lương Chí Tâm 10A7 5/4/2006  

86 Lý Lê Phương Thảo 10A7 13/9/2006  

87 Võ Xuân Anh Thư 10A7 26/11/2006  

88 Huỳnh Minh Toàn 10A7 27/4/2006  

89 Nguyễn Tấn Trí 10A7 20/9/2006  

90 Võ Đặng Ngọc Tuyền 10A7 12/5/2006  

91 Vương Vĩnh Tường 10A7 16/07/2006  

92 Hồ Ngọc Bảo Vi 10A7 12/07/2006  

93 Mai Thanh Vinh 10A7 24/10/2006  

94 Nguyễn Phúc Vương  10A7 31/5/2006  

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ3 : Từ 13g00 ngày 02/11/2021 (93HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Đinh Hiền Anh 10B 4/7/2006  

2 Nguyễn Thành Ân 10B 4/11/2006  

3 Trương Hoàng Bảo Châu 10B 10/6/2006  

4 Phạm Đinh Minh Châu 10B 3/30/2006  

5 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10B 10/16/2006  

6 Lê Huỳnh Ánh Dương 10B 10/19/2006  

7 Lê Lâm Phát Đạt 10B 9/12/2006  

8 Vũ Đỗ Thu Hiền 10B 11/25/2006  

9 Nguyễn Quỳnh Hương 10B 4/23/2006  

10 Nguyễn Nguyên Kha 10B 11/13/2006  

11 Vũ Lê Hải Lan 10B 8/2/2006  

12 Huỳnh Phạm Hoàng Lan 10B 8/16/2006  

13 Nguyễn Lê Thư Lâm 10B 8/17/2006  

14 Đặng Ngọc Linh 10B 5/28/2006  

15 Đường Thanh Mai 10B 6/7/2006  

16 Lê Nguyễn Hà My 10B 5/24/2006  

17 Trần Ngọc Thiên Ngân 10B 12/19/2006  

18 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 10B 12/18/2006  

19 Đào Minh Bảo Ngọc 10B 9/1/2006  

20 Lê Trần Bảo Ngọc 10B 1/11/2006  

21 Võ Thanh Ngọc 10B 5/19/2006  

22 Đỗ Thị Phương Nhi 10B 11/15/2006  

23 Bùi Ngọc Hoài Nhiên 10B 2/28/2006  

24 Đồng Thị Ngọc Phượng 10B 4/27/2006  

25 Nguyễn Trần Anh Quân 10B 10/15/2006  

26 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 10B 5/13/2006  

27 Nguyễn Thanh Thảo 10B 9/21/2006  

28 Phạm Diệu Thuần 10B 8/8/2006  

29 Lò Ngọc Anh Thư 10B 6/23/2006  

30 Bùi Nguyễn Quỳnh Thy 10B 4/7/2006  



 

31 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 10B 9/4/2006  

32 Vũ Anh Tuấn 10B 5/31/2006  

33 Nguyễn Hồ Ngọc Uyên 10B 4/29/2006  

34 Cao Trần Nhã Uyên 10B 1/5/2006  

35 Nguyễn Quang Vũ 10B 5/17/2006  

36 Lê Thảo Vy 10B 11/14/2006  

37 Trần Bảo Thu Vy 10B 7/19/2006  

38 Đinh Thị Như Ý 10B 5/29/2006  

39 Đỗ Hoàng Ngọc Anh 10CA 14/09/2006  

40 Nguyễn Phương Anh 10CA 27/04/2006  

41 Phạm Thị Hương Giang 10CA 03/10/2006  

42 Tiêu Nhựt Hào 10CA 18/09/2006  

43 Nguyễn Trung Hiếu 10CA 17/08/2006  

44 Đinh Trần Quê Hương 10CA 06/01/2006  

45 Trịnh Đỗ Minh Huy 10CA 30/09/2006  

46 Ngô Triệu Khang 10CA 09-07-2006  

47 Nguyễn Tiến Đăng Khoa 10CA 07/11/2006  

48 Nguyễn Vy Lâm 10CA 21/05/2006  

49 Đặng Bùi Thùy Ly 10CA 22/9/2006  

50 Nguyễn Tuấn Minh 10CA 22/03/2006  

51 Thái Anh Minh 10CA 21-02-2006  

52 Phạm Thị Tuyết Ngân 10CA 01/12/2006  

53 Dương Ngọc Phương Nghi 10CA 20/09/2006  

54 Cao Phạm Khánh Ngọc 10CA 26/03/2006  

55 Đinh Vũ Khôi Nhi 10CA 01-11-2006  

56 Nguyễn Trần Ngọc Nhi 10CA 23-07-2006  

57 Đặng Hồng Nhung 10CA 25-11-2006  

58 Hoàng Ngọc Phước 10CA 15-06-2006  

59 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10CA 25-03-2006  

60 Mai Vũ Minh Trí 10CA 30-03-2006  

61 Nguyễn Cao Khánh Vân 10CA 04-01-2006  

62 Nguyễn Võ Song Vi 10CA 28-05-2006  

63 Nguyễn Thảo Vy 10CA 14-11-2006  

64 Lê Đức Anh 10CH 08/12/2006  

65 Đặng Thiên Bảo 10CH 15/05/2006  

66 Đặng Thái Bình 10CH 26/11/2006  

67 Tạ Nguyễn Quỳnh Châu 10CH 26/07/2006  

68 Trần Khánh Đăng 10CH 20/10/2006  

69 Hoàng Trí Dũng 10CH 05/08/2006  

70 Nguyễn Hữu Hà 10CH 25/08/2006  

71 Võ Thạch Hiểu Hân 10CH 07/01/2006  

72 Trương Xuân Hoàng 10CH 23/08/2006  

73 Nguyễn Lê Minh Khoa 10CH 05/04/2006  

74 Trần Anh Khoa 10CH 03/11/2006  

75 Nguyễn Huỳnh Lâm 10CH 02/08/2006  



 

76 Trà Quang Minh 10CH 15/08/2006  

77 Nguyễn Thành Nam 10CH 16/12/2006  

78 Thái Tú Nghi 10CH 27/06/2006  

79 Nguyễn Văn Phát 10CH 03/02/2006  

80 Nguyễn Đại Phúc 10CH 09/06/2006  

81 Hồ Mai Phương 10CH 11/08/2006  

82 Nguyễn Nhật Quang 10CH 19/06/2006  

83 Võ Thanh Trúc Quỳnh 10CH 02/10/2006  

84 Lê Trần Phương Thảo 10CH 16/06/2006  

85 Lý Hồng Diễm Thư 10CH 27/05/2006  

86 Trần Hoàng Anh Thư 10CH 22/03/2006  

87 Phạm Thủy Tiên 10CH 05/04/2006  

88 Nguyễn Hồng Trân 10CH 07/12/2006  

89 Nguyễn Huyền Trang 10CH 19/08/2006  

90 Nguyễn Thị Thùy Trang 10CH 10/06/2006  

91 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 10CH 14/06/2006  

92 Phạm Quang Vinh 10CH 23/11/2006  

93 Võ Thị Thúy Vy 10CH 10/07/2006  
 

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ4 : Từ 13g00 ngày 02/11/2021 (98HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thành An 10CL 8/11/2006  

2 Trần Bảo Anh 10CL 22/07/2006  

3 Nguyễn Đỗ Ngọc Anh 10CL 11/25/2006  

4 Nguyễn Ngọc Vân Anh 10CL 4/1/2006  

5 Nguyễn Hồng Thiên Ân 10CL 10/10/2006  

6 Nguyễn Dương 10CL 08/03/2006  

7 Trần Văn Đức 10CL 02/06/2006  

8 Lê Công Bảo Gia 10CL 22/06/2006  

9 Hà Gia Huy 10CL 29/05/2006  

10 Trần Mạnh Hưng 10CL 11/09/2006  

11 Đặng Anh Khang 10CL 19/03/2006  

12 Đỗ Tuấn Khang 10CL 6/5/2006  

13 Thái Đăng Khoa 10CL 13/01/2006  

14 Phùng Khắc Khoan 10CL 22/02/2006  

15 Trương Trung Kiên 10CL 11/28/2006  

16 Lưu Nguyễn Khánh Linh 10CL 10/08/2006  

17 Trần Thuỵ Phương My  10CL 18/03/2006  

18 Trần Xuân Hải Nam 10CL 24/09/2006  

19 Nguyễn Văn Nam 10CL 27/02/2006  

20 Nguyễn Phương Nguyên 10CL 31/07/2006  

21 Dư Diệu Quân 10CL 17/04/2006  

22 Nguyễn Như Quỳnh  10CL 20/04/2006  

23 Mai Hoằn Sơn 10CL 3/8/2006  

24 Nguyễn Quang Thái 10CL 20/09/2006  



 

25 Trần Minh Tấn Thành 10CL 27/06/2006  

26 Nguyễn Việt Thành 10CL 28/09/2006  

27 Lê Thị Minh Thư 10CL 14/06/2006  

28 Võ Lê Uyên Trang 10CL 8/3/2006  

29 Lý Hoài Trân 10CL 28/04/2006  

30 Trịnh Trương Tuyến 10CL 7/7/2006  

31 Đặng Quang Vinh 10CL 28/08/2006  

32 Đào Hà Vy 10CL 21/42006  

33 Trương Thị Hoàng Yến 10CL 22/07/2006  

34 Hoàng Thái Việt Hoà  10D2 3/22/2006  

35 Nguyễn Hoàng Thùy Hương 10D2 10/18/2006  

36 Trần Nhất Thống 10TH 9/6/2006  

37 Phan Huỳnh Ngọc Trâm 10TH 19/08/2006  

38 Nguyễn Vũ Ngân Anh 10TH 24/11/2006  

39 Nguyễn Phạm Thái Hà 10TH 16/12/2006  

40 Nguyễn Minh Triết 10TH 25/04/2006  

41 Lê Thanh Phương Nhi 10TH 09/12/2006  

42 Lâm Khải Nguyên 10TH 26/4/2006  

43 Đinh Dương Phát 10TH 11/05/2006  

44 Nguyễn Minh Nguyên 10TH 03/09/2006  

45 Trần Chí Nhân 10TH 03/12/2006  

46 Nguyễn Tiến Trung 10TH 03/10/2006  

47 Đặng Chí Kiên 10TH 13/11/2006  

48 Phùng Vũ Thanh Hoan 10TH 24/12/2006  

49 Đỗ Đặng Thanh Mai 10TH 15/03/2006  

50 Dương Anh Minh  10TH 7/3/2006  

51 Nguyễn An Phú  10TH  31/10/2006  

52 Hoàng Phú Ân 10TH 19/6/2006  

53 Phạm Danh Tùng  10TH 21/10/2006  

54 Nguyễn Lý Gia Phát 10TH 01/04/2006  

55 Hoàng Hữu MInh Nhật 10TH 21/11/2006  

56 Vương Bảo Ngọc 10TH 08/08/2006  

57 Đinh Hồng Thảo 10D1 25/12/2006  

58 Nguyễn Đoàn Phương Hà 10D1 20/04/2006  

59 Nguyễn Hoàng Minh Anh 10D1 4/2/2006  

60 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 10D1 5/5/2006  

61 Huỳnh Ngọc Nhi 10D1 6/3/2006  

62 Nguyễn Ngọc Như Ý 10D1 31/08/2006  

63 Đặng Phi Phi 10D1 23/4/2006  

64 Huỳnh Thuỳ Anh 10D1 3/4/2006  

65 Lê Ngô Ngọc Phương 10D1 15/12/2006  

66 Quách Khánh Vy 10D1 6/1/2006  

67 Lại Thị Ngọc Linh 10D1 27/5/2006  

68 Nguyễn Minh Anh 10D1 7/4/2006  

69 Bùi Minh Nhật  10D1 11/11/2006  



 

70 Phạm Trịnh Như Ý  10D1 24/11/2006  

71 Nguyễn Trương Gia Hân 10D1 27/01/2006  

72 Nguyễn Võ Vân Nhi 10D1 6/9/2006  

73 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 10D1 26/06/2006  

74 Huỳnh Phước Hương Giang  10D1 24/10/2006  

75 Cao Khánh Huyền 10D1 21/04/2006  

76 Nguyễn Hiền Thảo 10D1 1/12/2006  

77 Phạm Kiều Anh  10D1 4/12/2006  

78 Trần Anh Thư  10D1 8/6/2016  

79 Cao Huỳnh Thảo My 10D1 8/12/2006  

80 Bành Thị Diễm My  10D1 21/01/2006  

81 Ngô Ngọc Hà Vy 10D1 26/09/2006  

82 Nguyễn Võ Tường Vy 10D1 27/08/2006  

83 Trần Thị Thủy Tiên 10D1 15/01/2006  

84  Trần Bảo Nghi 10D1 14/07/2006  

85 Lê Nguyễn Bảo Uyên 10D1 9/9/2006  

86 Đặng Hoàng Minh Khoa 10D1 13/2/2006  

87 Hứa Hoàng Mai Khôi 10D1 17/11/2006  

88 Huỳnh Thúy Vy 10D1 1/6/2006  

89 Huỳnh Lê Thúy Vy 10D1 16/09/2006  

90 Phan Ngọc Ái Nhi 10D1 13/2/2006  

91 Mai Lê Bảo Ngọc 10D1 10/9/2006  

92 Nguyễn Thị Hồng Anh 10D2 2/10/2006  

93 Nguyễn Trần Bách  10D2 1/3/2006  

94 Phạm Thùy Dương 10D2 9/6/2006  

95 Nguyễn Gia Hân 10D2 7/7/2006  

96 Quách Gia Hân 10D2 12/12/2006  

97 Dương Thụy Minh Hằng  10D2 7/12/2006  

98 Phạm Ngô Ngọc Hằng 10D2    

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ5: Từ 13g00 ngày 03/11/2021 (96HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Hoàng Thái Việt Hoà  10D2 3/22/2006  

2 Nguyễn Hoàng Thùy Hương 10D2 10/18/2006  

3 Hàng Minh Huy 10D2 8/8/2006  

4 Tô Ngọc Khánh Huyền 10D2 4/20/2006  

5 Nguyễn Ngọc Lam 10D2 10/18/2006  

6 Nguyễn Phương Bảo Linh 10D2 9/13/2006  

7 Trần Ngọc Linh  10D2 9/12/2006  

8 Vũ Diệu Linh 10D2 10-Apr  

9 Đỗ Phương Nghi  10D2 11/1/2006  

10 Võ Lê Uyên Nhi 10D2 8/3/2006  

11 Nguyễn Hoàng Nam Phương 10D2 9/4/2006  

12 Trần Tuyết Quỳnh 10D2 7/28/2006  

13 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 10D2 7/21/2006  



 

14 Trần Thị Thanh Thảo 10D2 12/17/2006  

15 Bùi Ngọc Minh Thư 10D2 8/18/2006  

16 Trần Ngọc Minh Thư 10D2 7/14/2006  

17 Phạm Thủy Tiên 10D2 6/9/2006  

18 Đỗ Trần Bảo Trân 10D2 11/9/2006  

19 Nguyễn Ngọc Trân 10D2 8/13/2006  

20 Phạm Thị Bảo Trân 10D2 25-Apr  

21 Nguyễn Hà Trang 10D2 11/7/2006  

22 Trần Hồng Tuyết 10D2 3/6/2006  

23 Lê Ngọc Tú Uyên 10D2 4/12/2006  

24 Đỗ Thanh Vy 10D2 4/24/2006  

25 Nguyễn Hoàng Vy 10D2 5/31/2006  

26 Nguyễn Ngô Khánh Vy 10D2 12/15/2006  

27 Vương Hà Thảo Vy 10D2 12/28/2006  

28 Nguyễn Hồ Trâm Anh 10D3 18/06/2006  

29 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 10D3 20/12/2006  

30 Trịnh Thị Y Bình 10D3 16/02/2006  

31 Phạm Minh Đức 10D3 28/08/2006  

32 Nguyễn Diệp Bảo Dung 10D3 23/12/2006  

33 Võ Thùy Dương 10D3 11/05/2006  

34 Trịnh Gia Hân 10D3 10/10/2006  

35 Trần Đình Minh Hùng 10D3 29/08/2006  

36 Đặng Vương Diệu Hương 10D3 03/10/2006  

37 Nguyễn Gia Huy 10D3 18/11/2006  

38 Nguyễn Hồ Nguyệt Khanh 10D3 07/09/2006  

39 Lê Thiên Kim 10D3 21/05/2006  

40 Nguyễn Ngọc Lan 10D3 18/08/2006  

41 Đinh Hoàng Thủy Linh 10D3 19/06/2006  

42 Đinh Tùng Linh 10D3 28/04/2006  

43 Hoàng Vân Linh 10D3 25/01/2006  

44 Nguyễn Duy Linh 10D3 21/12/2006  

45 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10D3 29/04/2006  

46 Nguyễn Thụy Minh Ngọc 10D3 24/10/2006  

47 Lý Thiên Nhân 10D3 11/03/2006  

48 Lê Quỳnh Như 10D3 20/08/2006  

49 Phạm Tú Quyên 10D3 30/05/2006  

50 Đậu Như Như Quỳnh 10D3 16/03/2006  

51 Hồ Thị Minh Tâm 10D3 26/07/2006  

52 Lê Thị Thanh Thảo 10D3 13/12/2006  

53 Trần Đức Thịnh 10D3 23/08/2006  

54 Nguyễn Anh Thư 10D3 13/05/2006  

55 Huỳnh Bảo Trân 10D3 04/07/2006  

56 Lê Ngọc Bảo Trân 10D3 10/08/2006  

57 Nguyễn Hà Trang 10D3 27/04/2006  

58 Phan Trần Minh Tú 10D3 26/12/2006  



 

59 Phạm Thanh Tùng 10D3 19/08/2006  

60 Huỳnh Ngọc Tường Vy 10D3 11/12/2006  

61 Lê Vy 10D3 05/08/2006  

62 Nguyễn Phương Nhật Vy 10D3 13/09/2006  

63 Nguyễn Vũ Minh Anh 10CT 11/9/2006  

64 Lê Thị Yến Nhi 10CT 8/19/2006  

65 Trần Trung Hiếu 10CT 11/2/2006  

66 Trần Thị Phương Linh 10CT 9/17/2006  

67 Bùi Minh Thư 10CT 5/4/2006  

68 Dương Thanh Thảo 10CT 6/16/2006  

69 Nguyễn Quỳnh Phương Anh 10CT 7/24/2006  

70 Hồ Trần Quỳnh Mai 10CT 3/4/2006  

71 Lê Bảo Châu 10CT 3/31/2006  

72 Mai Quỳnh Châu 10CT 9/14/2006  

73 Lưu Gia Huy 10CT 3/22/2006  

74 Ngô Tùng Khải 10CT 3/16/2006  

75 Thân Nhật Minh 10CT 6/15/2006  

76 Hậu Nguyễn Hương Linh 10CT 5/10/2006  

77 Trần Nguyễn Kim Ngân 10CT 10/20/2006  

78 Nguyễn Vũ Anh Thy 10CT 4/10/2006  

79 Phạm Trần Đức Trí 10CT 10/30/2006  

80 Đoàn Nguyễn Tường Vy 10CT 6/28/2006  

81 Nguyễn Lê Trúc An 10CV 11/12/2006  

82 Nguyễn Ngọc Cát Tường 10CV 6/30/2006  

83 Trần Thị Huyền Diệu 10CV 1/19/2006  

84 Đinh Diệp Mai Chi 10CV 3/26/2006  

85 Kiều Minh Thư 10CV 3/15/2006  

86 Nguyễn Đăng Khoa 10CV 2/26/2006  

87 Đỗ Thùy Linh  10CV 9/28/2006  

88 Nguyễn Trần Bảo Vy 10CV 6/24/2006  

89 Trần Phương Linh 10CV 9/12/2006  

90 Trần Nguyễn Bảo Ngọc  10CV 8/31/2006  

91 Nguyễn Thạch Bảo Ngọc 10CV 1/9/2006  

92 Kiều Minh Thư 10CV 3/15/2006  

93 Nguyễn Thị Kim Ngân  10CV 8/10/2006  

94 Nguyễn Trần Kim Ngân 10CV 11/21/2006  

95 Phan Thị Ngọc Nga  10CV 4/18/2006  

96 Luơng Uyên Nhi 10CV 4/28/2006  

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ6 : Từ 13g00 ngày 03/11/2021 (96HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Giang Trạch Dân 11A1 17/01/2005  

2 Đặng Vân Khanh 11A1 27/10/2005  

3 Nguyễn Nhật My 11A1 23/09/2005  

4 Nguyễn Huệ Phương 11A1 04/05/2005  



 

5 Nguyễn Thị Ngọc 11A1 06/08/2005  

6 Phạm Thị Ngọc Ánh 11A1 17/08/2005  

7 Nguyễn Gia Minh 11A1 12/09/2005  

8 Nguyễn Phúc Duy Anh 11A2 6/6/20005  

9 Thái Trần Tuấn Anh 11A2 7/9/2005  

10 Trần Nam Anh 11A2 2/8/2005  

11 Hoàng Quốc Bảo 11A2 9/6/2005  

12 Đỗ Khắc Bình 11A2 9/1/2005  

13 Lê Đình Tú Chân 11A2 17/06/2005  

14 Nguyễn Ngọc Mẫn Di 11A2 7/3/2005  

15 Trần Thanh Đức 11A2 22/01/2005  

16 Ung Nho Hiền 11A2 5/9/2005  

17 Trần Gia Huy 11A2 6/10/2005  

18 Huỳnh Minh Khương 11A2 16/01/2005  

19 Kiều Nguyễn Hải Linh 11A2 17/11/2005  

20 Hoàng Đỗ Thảo Ly 11A2 28/04/2005  

21 Nguyễn Minh Phúc 11A2 21/04/2005  

22 Võ Minh Thư 11A2 17/09/2005  

23 Huỳnh Thị Thảo Tiên 11A2 24/11/2005  

24 Phạm Hữu Tính 11A2 10/11/2005  

25 Lê Giang Ngọc Trân 11A2 19/11/2005  

26 Văn Thiên Vũ 11A2 19/10/2005  

27 Đào Nguyễn Tường Vy 11A2 5/30/2005  

28 Đào Cao Quỳnh Ly 11A3 17/10/2005  

29 Nguyễn Anh Tuyên 11A3 29/10/2005  

30 Nguyễn Gia Cát Long 11A4 8/12/2005  

31 Nguyễn Phạm Thanh Bình 11A4 31/12/2005  

32 Đinh Ngọc Thảo Vy 11A5 5/5/2005  

33 Trần Huỳnh Tuấn Anh 11A5 13/05/2005  

34 Nguyễn Võ Thảo My 11A6 3/10/2005  

35 Bùi Thanh Thảo 11A6  27/07/2005  

36 Ngô Mạnh Tuấn 11A6 3/10/2005  

37 Nguyễn Trang Thơ 11A6 12/12/2005  

38 Nguyễn Chấn 11A6 9/12/2005  

39 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11A7 16/01/2005  

40 Nguyễn Đặng Xuân Kiều 11A7 27/04/2005  

41 Trần Công Nam 11A7 23/05/2005  

42 Nguyễn Đình Hoài Nam 11A7 05/04/2005  

43 Nhan Huỳnh Tiến 11A7 7/3/2005  

44 Nguyễn Thị Kiều Trang 11A7 31/03/2005  

45 Trần Hoàng Vy 11A7 13/02/2005  

46 Phan Ngọc Anh 11A8 7/26/2005  

47 Phan Phương Anh 11A8 7/26/2005  

48 Nguyễn Khánh Duy 11A8 17/11/2005  

49 Cao Nguyễn Xuân Mai 11A8 3/27/2005  



 

50 Lê Nguyễn Thiên Phúc 11A8 1/10/2005  

51 Lê Anh Thư 11A8 1/6/2005  

52 Trần Lê Hoàng Minh 11B1 22/02/2005  

53 Nguyễn Nhất Huy 11B1 31/07/2005  

54 Nguyễn Thành Khang Bảo 11B1 19/03/2005  

55 Phạm Trương Phương Thuỳ 11B1 24/07/2005  

56 Nguyễn Thụy Ngọc Thanh 11B1 4/7/2005  

57 Nguyễn Anh Tuấn 12CL 04/02/2004  

58 Nguyễn Tuệ Nghi 12CV 21/5/2004  

59 Nguyễn Minh Như 12CV 20/01/2004  

60 Trần Thị Phương Thảo 12CV 07/03/2004  

61 Phạm Hoàng Anh 11CT 19/02/2005  

62 Trần Minh Thiện 11CT 18/07/2005  

63 Nguyễn Đoàn Xuân Thu 11CT 04/05/2005  

64 Nguyễn Thành Huy 11CT 02/10/2005  

65 Lê Viết Duy Tân 11CT 02/04/2005  

66 Đinh Thị Hải Hà 11CT 27/09/2005   

67 Nguyễn Quang Lập 11CT 10/09/2005  

68 Nguyễn Võ Thiên Bảo 11CT 01/05/2005  

69 Dương Khánh Ngọc 11D1 5/9/2005  

70 Hà Huỳnh Vân Anh 11D1 6/13/2005  

71 Hồ Bùi Bảo Bình 11D1 7/9/2005  

72 Hồ Gia Hân 11D1 4/20/2005  

73 Huỳnh Nhật Tường Vy 11D1 4/2/2005  

74 Lê An Hòa 11D1 2/26/2005  

75 Lê Mỹ Khánh Ngọc 11D1 9/20/2005  

76 Lê Phương Nhi 11D1 5/11/2005  

77 Lê Thanh Tâm 11D1  6/3/2005  

78 Nguyễn Đỗ Bảo Hân 11D1 12/26/2005  

79 Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh     11D1 5/17/2005  

80 Nguyễn Hồ Thanh Thảo 11D1 9/9/2005  

81 Nguyễn Minh Phương 11D1 11/26/2005  

82 Nguyễn Minh Phương 11D1 12/26/2005  

83 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan 11D1 4/24/2005  

84 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 11D1 2/23/2005  

85 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 11D1 10/29/2005  

86 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 11D1 10/9/2005  

87 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11D1 1/6/2005  

88 Phạm Đăng Minh Ngọc 11D1 1/25/2005  

89 Phạm Nguyễn Hải Yến 11D1 1/19/2005  

90 Phạm Thị Khánh Linh 11D1 11/10/2005  

91 Phạm Thị Kim Ngân  11D1 6/3/2005  

92 Phan Hương Giang 11D1 5/13/2005  

93 Trần Lê Ngọc Hân 11D1 1/1/2005  

94 Trần Liễu Triệu Mẫn 11D1 9/17/2005  



 

95 Trần Vịnh Nghi 11D1 7/8/2005  

96 Vũ Hoàng Thuỷ Nguyên 11D1 4/16/2005  

 

DANH SÁCH LỚP CTĐ7 : Từ 13g00 ngày 04/11/2021 (82HS) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH GHI CHÚ 

1 Lê Nguyễn Gia Hân 11D2 24/5/2005  

2 Nguyễn Quỳnh Ngân  11D2 17/11/2005  

3 Nguyễn Thị Thuý Hiền 11D2 06/1/2005  

4 Nguyễn Minh Thư 11D2 30/8/2005  

5 Nguyễn Ngọc Vân Anh 11D2 30/9/2005  

6 Hoàng Ngọc Nhật Linh 11D3 9/16/2005  

7 Nguyễn Huỳnh Anh 11D3 9/14/2005  

8 Hồ Nguyên Minh Hạnh 11D3 3/31/2005  

9 Thái Bảo Duy 11D3 8/30/2005  

10 Nguyễn Ngọc Xuân Dung  11D3 4/15/2005  

11 Phạm Minh Tuấn 11D3 2/13/2005  

12 Lê Nguyễn Tấn Đạt 11LH 13/07/2005  

13 Phạm Quốc Đăng Khoa 11LH 27/02/2005  

14 Vũ Anh Minh 11LH 19/08/2005  

15 Cao Vũ Hoàng Long 11LH 7/5/2005  

16 Nguyễn Trọng Nhân 11LH 11/7/2005  

17 Nguyễn Lê Đăng Minh 11LH 18/08/2005  

18 Nguyễn Đức Tâm 11LH 5/7/2005  

19 Lê Tuấn Hưng 11LH 23/01/2005  

20 Tần Chính Doanh 11TH 12/29/2005  

21 Lê Khanh 11TH 9/27/2005  

22 Trần Long Bảo Khánh 11TH 4/8/2005  

23 Võ Trần Kim Khánh 11TH 8/24/2005  

24 Huỳnh Anh Kiệt 11TH 2/3/2005  

25 Nguyễn Phương Minh 11TH 2/5/2005  

26 Lê Hải Ngân 11TH 3/4/2005  

27 Đoàn Nguyễn Phước Thịnh 11TH 10/8/2005  

28 Trần Gia Huy 11TH 3/5/2005  

29 Hoàng Hồng Anh 12D2 27/12/2004  

30 Nguyễn Lê Phương Anh 12D2 19/12/2004  

31 Âu Tuấn Thành 12D2 10/12/2004  

32 Trương Ngọc Anh Thư 12D2 26/03/2004  

33 Hà Minh Đại 12D2 "5/3/2004  

34 Nguyễn Duy Đan 12D2 24/06/2004  

35 Nguyễn Thùy Trang 12D2 13/11/2004  

36 Hồ Nguyễn Minh Phúc 12D2 25/08/2004  

37 Thạch Thảo My 12D2 9/9/2004  

38 Võ Minh Phú 12D2 15/08/2004  

39 Lê Thanh Trúc 12D2 15/02/2004  

40 Lưu Võ Hoàng Thịnh 12A2 8/11/2004  



 

41 Mai Ngọc Phương Anh 12A4 26/04/2004  

42 Nguyễn Bích Hà 12A4 07/01/2004  

43 Lê Thanh Quân 12A4 19/08/2004  

44 Nguyễn Ngọc Quý 12A4 30/01/2004  

45 Trần Đắc Duy 12A5 3/16/2004  

46 Lý Quan Long 12A5 9/7/2004  

47 Lê Minh Quân 12A5 19/09/2004  

48 Đinh Gia Thịnh 12A5 6/24/2004  

49 Bùi Thị Khánh Anh 12A6 01/09/2004  

50 Võ Thị Kim Anh 12A6 06/12/2004  

51 Nguyễn Thành Danh 12A6 23/07/2004  

52 Nguyễn Triệu Đang 12A6 10/02/2004  

53 Nguyễn Xuân Tiến Đạt 12A6 16/07/2003  

54 Phạm Văn Độ 12A6 04/04/2004  

55 Nguyễn Quỳnh Hương 12A6 04/11/2004  

56 Vũ Đức Kha 12A6 29/07/2004  

57 Thạch Bảo Khang 12A6 05/03/2004  

58 Hồ Tây Long 12A6 07/08/2004  

59 Nguyễn Lê Phúc Lộc 12A6 29/09/2004  

60 Nguyễn Tấn Lợi 12A6 28/09/2004  

61 Phan Thế Lợi 12A6 11/09/2004  

62 Hoàng Khánh Minh 12A6 17/12/2004  

63 Võ Quang Minh 12A6 09/04/2004  

64 Trần Bảo Ngọc 12A6 07/07/2004  

65 Châu Vĩnh Phát 12A6 08/08/2004  

66 La Hoàng Đại Phong 12A6 13/03/2004  

67 Nguyễn Ngọc Minh Phương 12A6 20/09/2004  

68 Nguyễn Võ Phương Thảo 12A6 02/11/2004  

69 Nguyễn Văn Quốc Trung 12A6 02/02/2004  

70 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 12A6 05/03/2004  

71 Nguyễn Bích Ngọc 12B2 12/14/2004  

72 Trần Hồng Thiên Ân 12B2 12/8/2004  

73 Lê Tấn Dũng  12CT 10/5/2004  

74 Nguyễn Võ Minh Đăng 12CT 25/11/2004  

75 Phạm Viết Huy  12CT 30/10/2004  

76 Phan Gia Huy 12CT 11/4/2004  

77 Phạm Anh Khoa 12CT 4/6/2004  

78 Nguyễn Trần Hữu Phước 12CT 12/11/2004  

79 Lê Quốc Trung 11B2 17/08/2005  

80 Bùi Thị Anh Thư 11B2 11/8/2005  

81 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 12D1 5/4/2004  

82 Trần Anh Trí 12A1 1/5/2004  

 


